
UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)
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1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,22

Tổng số 154 130 24 22 11 4 3 0 25 0 6 0 0 1 93 39
I Tân Thành 8 8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 5

1 Ngô Văn Tác 1959 Nùng Thôn Tân Tiến 6/10 x

2 Lương Văn Sét 1958 Nùng Thôn Nà Múc 7/10 x x Thay ông Vi Văn Đại do SK yếu

3 Nguyễn Văn Nhân 1957 Tày Thôn Tầm Danh 09/10 x

4 Nông Văn Tèo 1956 Nùng Thôn Sài Hồ 10/10. x x

5 Hoàng Văn Trường 1978 Nùng Thôn Tình Hồ 6/12 x

6 Triệu Xuân Nghính 1956 Nùng Thôn Sơn Chủ 6/10. x

7 Đặng Văn Tuyên 1968 Nùng Thôn Bản Cắm 6/10. x

8 Hoàng Văn Tác 1965 Nùng Thôn Tồng Han 4/10. x

II Hòa Cư 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0

1 Ngô Văn Bảo 1962 Tày Thôn Bản Luận 7/10. x

2  Tô Triều Lương 1958 Nùng Thôn Kéo Cặp 7/10. x

3 Mã Văn Đại 1950 Nùng Thôn Bản Lành 10/10. x

4 Lý Văn Thành 1960 Nùng Thôn Tằm Riền 07/10. x

5 Trần Văn Chớ 1961 Nùng Thôn Chè Lân 6/10. x

III Xuân Long 5 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0

1 Lộc Văn Hai 1983 Nùng Thôn Long Giang 9/12. x x x

2 Hoàng Văn Hòa 1953 Tày Thôn Long Tràng 7/10. x x

3 Lăng Văn Tiến 1984 Nùng Thôn Long Sơn 9/12. x

4 Vi Văn Giăng 1960 Tày Thôn Long Quế 6/10. x

5 Đàm Văn Bắc 1978 Nùng Thôn Long Thượng 9/12. x x Thay đổi tên so với trước đây là Đàm Văn Bạc

IV Xã Mẫu Sơn 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 Đặng Tằng Sằn 1963 Dao Thôn Khuổi Phiêng 4/10. x

2 Dương Trùng Lỷ 1979 Dao Thôn Co Loi 4/12. x x x

VI Xã Thanh Lòa 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2

1 Đàm Văn Hinh 1954 Nùng Nà Làng 5/10 x x

2 Hoàng Văn Chiến 1960 Nùng Bản Rọi 7/10 x

3 Lương Văn Lùng 1972 Nùng Bản Lòa 5/10. x

4 Hứa Văn Hà 1978 Nùng Co Khuất 12/12. x
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VI Xã Cao Lâu 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7

1 Hà Văn Sự 1976 Tày  Còn Nàn 8/.10. x

2 Phạm Văn Phục 1962 Tày Thôn Bản Vàng 7/10. x

3 Lương Xuân Trường 1954 Nùng Thôn Bản Đon 4/10. x

4 Hoàng Văn Nam 1974 Nùng Thôn Pá Cuồng 8/12. x

5 Dương Văn Lầu 1985 Nùng Bản Xâm 11/12 x

6 Dương Văn Sướng 1973 Nùng Thôn Bản Rằn 7/12. x

7 Luân Văn Cọi 1971 Nùng Thôn Sông Danh 5/10. x

8 Nông Văn Nguyễn 1977 Nùng Thôn Nà Thâm 6/12. x

9  Thi Văn Nguyệt 1981 Nùng Thôn Pò Phấy 6/12. x

10 Triệu Văn Tùng 1987 Nùng Thôn Nà Va 9/12. x

VII TT Cao Lộc 10 8 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 1

1 Nguyễn Ngọc Vỹ 1943 Kinh Khối 1 10/10. x

2 Nguyễn Văn Lợi 1962 Tày Khối 2 10/10. x x

3 Nguyễn Bật Chi 1959 Kinh Khối 3 12/12. x x

4 Toàn Thanh Thứ 1955 Tày Khối 4 7/10. x x

5 Nông Văn Hành 1950 Nùng Khối 5 10/10. x x

6 Lý Văn Giao 1952 Nùng Khối 6 10/10. x x

7 Trần Xuân Hòa 1963 Kinh Khối 7 10/10. x x

8 Lê Xuân Từ 1954 Kinh Khối 8 10/10. x

9 Lương Thị Quế 1968 Tày Khối 9 12/12 x

10
Nguyễn Thị Phương 1957 Tày Khối 10 10-Jul

x x

VIII Xã Hải Yến 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

1 Chu Viết Đào 1948 Nùng Thôn Nà Tèn 7/10. x

2 Long Văn Chánh 1962 Nùng Thôn Tồng Riền '6/10 x Thay ông Lộc Trung Then, đã chết.

3 Lý Hồng Thơm 1958 Nùng Thôn Co Riềng 7/10. x

IX Xã Lộc Yên 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0

1 Hứa Văn Thuận 1965 Nùng Thôn Bản Dọn 7/10. x

2 Lương Văn Nam 1964 Tày Thôn Bản Héc 2/10. x

3 Lưu Trung Tiến 1954 Nùng Thôn Bản Giếng 5/10. x

X Xã Yên Trạch 10 7 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 1

1 Hoàng Văn Đạt 1960 Tày Thôn Nà Soong 7/10. x Thay ông Hoàng Sĩ Nhân, do SK yếu

2 Chu Văn  Phan 1971 Nùng Thôn Nà Thà 7/12. x
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3 Vi Văn Phúc 1971 Nùng Thôn Yên Sơn 7/10. x Thay ông Hoàng Văn Nam, do SK yếu

4 Tô Văn Kẻn 1947 Nùng Thôn Nà Háo 7/10 x

5 Nông Thuý Hoà 1953 Tày Thôn Yên Thành 7/10. x x Thay Hứa Hồng Thanh, do SK yếu

6 Lương Thị Bình 1953 Tày ThônYên Hạ 7/10. x

7 Lương Văn Giang 1960 Nùng Thôn Kéo Khoác 7/10. x x x

8 Hứa Văn Luận 1946 Nùng Thôn Yên Thủy I 4/10. x

9 Lý Văn Sần 1971 Nùng Thôn Yên Thượng 5/12. 1

10 Đàng Thị Thức 1957 Tày Thôn Yên Thủy II 7/10. x

XI Xã Phú Xá 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1

1 Lâm Hữu Bình 1968 Nùng Thôn Thâm Mò 10/10. x

2 Hướng Văn Hảo 1986 Nùng Thôn Phú Thượng 9/12. x

3 Nguyễn Thị Hương 1964 Tày Thôn Lộc Hồ 10/10 x x

4 Chu Thị Sẻ 1960 Nùng Thôn Bản Liếp 7/10. x

5 Lăng Viết Vang 1951 Nùng Thôn Phú Sơn 5/10. x

6 Liễu Văn Toán 1973 Tày Thôn Phú Thịnh 7/10. x

XII Xã Hợp Thành 7 1 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

1 Hoàng Thị Kiểm 1957 Tày Thôn Nà Nùng 7/10. x x x

2 Trần Thị Hải 1981 Kinh Khối 5 9/12 x x x

3 Hoàng Thị Vần 1965 Tày Thôn Pò Tang 7/10. x

4 Hoàng Thị Hiền 1970 Tày Thôn Phai Luông 12/12. x x x

5 Phan Thị Minh 1965 Tày Thôn Kéo Tào 7/10 x x x Thay ông Phan Văn Nghiệp, do SK yếu

6 Hoàng Thị Thuận 1963 Tày Thôn Đại Sơn 10/10 x  Thay ông Hoàng  Văn Sỹ, do SK yếu

7 Trần Văn Thắng 1968 Nùng Thôn Nà Ca 6/10. x x x

XIII Xã Tân Liên 7 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3

1 Hoàng Văn Hành 1957 Tày Tằm Nguyên 6/10 x

2 Đinh Văn Kìn 1959 Tày Thôn An Rinh I 7/10. x x

3 Chu Văn Lằn 1961 Nùng An Rinh II 6/10 x

4 Hoàng Minh Chiến 1952 Tày Pò Lẹng 7/10 x

5 Hoàng Văn Giang 1972 Tày Thôn Nà Hán 9/12. x

6 Hoàng Văn Duy 1983 Tày Thôn Nà Pinh 10/12. x

7 Hoàng Thị Hương 1986 Nùng Thôn Tam Độ 12/12. x

XIV TT Đồng Đăng 7 5 2 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0

1 Đào Đức Cường 1954 Kinh Dây Thép 7/10 x x

2 Nguyễn Vàng Lộc 1951 Kinh Khu Lò Rèn 7/10. x

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín Tổng số

Năm sinh
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1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,22
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3 Nông Kim Liên 1957 Tày Khu Nam Quan 10./10. x x

4  Hà Đức Thiện 1953 Kinh Vườn Sái 9/10 x

5 Nguyễn Thị Nhân 1969 Kinh Khu Hoàng.V Thụ 10/10. x x

6 Lăng Văn Khầu 1964 Nùng Khu Kéo Kham 7/10. x

7 Phùng Đức Toàn 1955 Kinh Khu Ga 9/10. x x

XV Xã Thạch Đạn 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

1 Hứa Văn Cao 1958 Nùng Thôn Nà Sla 7/10. x Thay ông Chu Văn Phiên, do SK yếu

2 Chu Văn Nu 1952 Nùng Thôn Bản Roọc 7/10. x

3 Đinh Văn Tiềm 1960 Tày Thôn Bản Đẩy 7/10. x Thay ông Đinh Văn Tuệ, đã chết

4 Đinh Văn Dáu 1956 Tày Thôn Bản Cưởm 9/12 x

5 Triệu Viết Văn 1968 Nùng Thôn Nà Lệnh 7/10. x

6  Tô Văn Tạ 1967 Nùng Thôn Nà Mon 7/10. x

XVI Xã Thụy Hùng 9 7 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 4

1 Đinh Thị Chiêm 1957 Tày Thôn Còn Pheo 7/10 x x

2 Hà Viết Choỏng 1955 Nùng Thôn Nà Pài 7/10 x

3 Hoàng Thị Thuỷ 1948 Tày Thôn Pò Nghiều 7/12 x

4 Nông Văn Đào 1962 Nùng Thôn Tam Lung 7/10. x

5 Chu Tiến Bộ 1962 Tày Thôn Còn Tòong 7/12. x

6 Hà Văn Tùng 1982 Nùng Thôn Nà Lại 6/12.
x Thay ông Vi Văn Viên do không được tín

nhiệm ở khu dân cư

7 Nông Văn Trọng 1988 Nùng Thôn Tân Tiến 12/10. x

8 Nông Văn Sài 1960 Nùng Thôn Nhất Tâm 5/10 x

9 Nghiêm Văn Bé 1978 Nùng Thôn Khuổi Mươi 03/12. x

XVII Xã Xuất Lễ 13 13 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0

1 Trần Văn Nhượng 1972 Tày Thôn Tẩu Lìn 6/10 x

2 Hoàng Văn Nhức 1952 Tày Thôn Bản Ranh  10/10 x

3 Hoàng Nhật Liêm 1968 Tày Thôn Co Khuông 7/10. x

4 Lương Thị Giai 1963 Tày Thôn Bản Lề- Bản Ngõa 10/10 x

5 Lương Văn Mảo 1965 Nùng Thôn Co Chí 6/10. x

6 Lương Minh Thành 1955 Nùng T. Thạch Khuyên 610. x

7 Hoàng Văn Nam 1983 Nùng Thôn Ba Sơn 9/12. x

8 Linh Văn Vạt 1957 Tày Thôn Pò Riềng 2/10. x

9 Tô Quang Tú 1961 Tày Thôn Pò Mã 6/10 x Thay ông Nông Văn Vương, do SK yếu

10 Lý Văn Bàng 1965 Nùng Thôn Khuổi Tát 3/10. x Thay ông Lý Văn Hưởng, đã chết

11 Linh Văn Tứ 1981 Nùng Thôn Nà Xia 9/12. x

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín Tổng số

Năm sinh
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người
DTTS

Người
SX,

Doanh
nhân

Đảng viên Thành phần
khác

1 2 3=4+5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0,22
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12 Nguyễn Văn Thần 1962 Tày Thôn Nà Rầm 10/10. x

13 Nông Văn Tâm 1959 Tày Thôn Tân Cương 5/12. x
Thay ông Triệu Sáng Tắc, do bận tham gia
nhiềm công việc ở thôn (BTCB,TT)

XVIII Xã Hồng Phong 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

1 Hoàng Văn Diện 1979 Tày
 Nà Chà-Song
Áng 12/12. x x

2 Ngô Văn Trình 1973 Tày
T.  Còn làng - Còn
Vèn 8/10 x

3 Lăng Văn Phát 1942 Nùng Thôn Nà Lầm 5/10. x

4 Âu Văn Hương 1973 Nùng
Còn Khoang - Pá
Pài 12/12 x x

5 Vy Văn Hào 1960 Tày Pá Phiêng 10/10 x

6  Hà Văn Ước 1963 Nùng Tềnh Chè 8/10 x x

7 Đồng Xuân Trưởng 1970 Tày Còn Quyền 12/12. x x

XIX Xã Bảo Lâm 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4

1 Nông Thị Sen 1956 Nùng Thôn Nà Pàn 7/10. x x

2 Hoàng Văn Bộ 1949 Tày Thôn Còn Kéo 7/10. x Thay ông Hoàng Luật Sư đã chết

3 Nông Văn Chấn 1968 Nùng Thôn Nà Ân 7/10. x Thay ông Hà Văn Dỉm, đã chết

4 Hoàng Văn Lâm 1968 Tày Thôn Pò Nhùng 10/10. x

5 Hà Văn Cao 1961 Nùng Thôn Cốc Toòng 6/10. x

6 Hoàng Văn Tàn 1952 Nùng Thôn Kéo Có 2/10. x

7 Đoàn Văn Xuân 1960 Tày Thôn Còn Háng 7/10. x Thay ông Nguyễn Văn Tân, do SK yếu

XX Xã Bình Trung 10 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 4

1  Tô Văn Thủy 1970 Nùng Thôn An Tri 5/10. x

2 Hoàng Văn Cường 1977 Nùng Thôn Thống Nhất 9/12 x

3 Vương Thị Bền 1967 Nùng Thôn Đoàn  Kết 6/12 x

4 Nông Ngọc Bích 1963 Tày Thôn Còn Coóc 12/12 x x

5 Đinh Văn Dảu 1960 Nùng Thôn Bản Mới 5/10. x

6 Vy Văn Biên 1963 Nùng Xuân Lũng 7/12 x x

7 Vi Văn Bách 1974 Nùng Thôn Khau Khe 7/12.. x

8 Chu Văn Trồ 1963 Nùng Thôn Khuổi Mạ 7/10. x

9 Hoàng Văn Váy 1964 Nùng Thôn Nà Riềng 5/10. x

10 Vi Văn Vét 1955 Nùng Thôn Nà Ngườm 3/10. x

XXI Xã Gia Cát 10 7 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 4

1 Đặng Văn Giang 1957 Tày Thôn Bắc Nga x

2 Đặng Ánh Hồng 1959 Tày Thôn Liên Hòa Cao đẳng x x

3 Đinh Văn An 1960 Kinh Thôn Bắc Đông I 7/10. x

4 Hoàng Văn Quê 1956 Tày Thôn Bắc Đông II Trung cấp x

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín Tổng số
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5 Hoàng Minh Xương 1951 Nùng Thôn Nà Bó 5/10. x

6 Hoàng Văn Lài 1967 Nùng Thôn Sơn Hồng 5/10. x

7 Nông Văn Biển 1968 Nùng Thôn Hợp Tân 7/10. x x

8 Tô Thị Toàn 1963 Nùng Thôn Cổ Lương 10/10. x x

9 Hoàng Thị Điểm 1947 Tày Thôn Pò Cại 10/10. x

10 Hà Văn Quang 1959 Nùng Thôn Sa Cao 7/10. x x

XXII Xã Công Sơn 5 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

1 Triệu Trần Phiếu 1988 Dao Thôn Cốc Tranh 9/12 x x x Thay ông Triệu Trần Lỷ, do SK yêú

2 Dương Trầm Liền 1977 Dao Lục Bó 4/10. x x

3 Triệu Chằn Qúi 1980 Dao Thôn Pắc Đây 9/12. x x x

4 Dương Trùng Chòi 1988 Dao Ngàn Pặc 9/12. x x x

5 Hoàng Phúc Sinh 1971 Dao Thôn Nhọt Nặm 5/10. x

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín Tổng số

Năm sinh

Dân tộc Nơi cư trú(thôn) Trình độ Văn
hóa chuyên

môn

Thành phần người có uy tín

Ghi chú 
Nam Nữ Bí thư chi

bộ

Trưởng
thôn, và
tương
đương

Trưởng
BCTMT Già làng,

Trưởng
dòng họ,

trưởng tộc

Cán bộ
hưu trí

Sư sãi,
Chức sắc,
tôn giáo

Thầy mo,
thầy cúng,
thầy lang

Nghệ
nhân
người
DTTS

Nhân sĩ,
trí thức,
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
 7
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan

 8
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  9
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
 10
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
 11
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh

 12
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
 13
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  15
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
 16
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
 17
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh

 18
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
 19
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  21
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
 22
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
 23
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh

 24
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  27
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  33
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  39
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
 43

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  45
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh

 48

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  51
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
 52

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  57
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
 58

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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1 2

VI Xã Cao Lâu

1 Hà Văn Sự

2 Phạm Văn Phục

3 Lương Xuân Trường

4 Hoàng Văn Nam

5 Dương Văn Lầu

6 Dương Văn Sướng

7 Luân Văn Cọi

8 Nông Văn Nguyễn

9  Thi Văn Nguyệt

10 Triệu Văn Tùng

VII TT Cao Lộc

1 Nguyễn Ngọc Vỹ

2 Nguyễn Văn Lợi

3 Nguyễn Bật Chi

4 Toàn Thanh Thứ

5 Nông Văn Hành

6 Lý Văn Giao

7 Trần Xuân Hòa

8 Lê Xuân Từ

9 Lương Thị Quế

10
Nguyễn Thị Phương

VIII Xã Hải Yến

1 Chu Viết Đào

2 Long Văn Chánh

3 Lý Hồng Thơm

IX Xã Lộc Yên

1 Hứa Văn Thuận

2 Lương Văn Nam

3 Lưu Trung Tiến

X Xã Yên Trạch

1 Hoàng Văn Đạt

2 Chu Văn  Phan
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3 Vi Văn Phúc 

4 Tô Văn Kẻn

5 Nông Thuý Hoà

6 Lương Thị Bình

7 Lương Văn Giang

8 Hứa Văn Luận

9 Lý Văn Sần

10 Đàng Thị Thức

XI Xã Phú Xá

1 Lâm Hữu Bình

2 Hướng Văn Hảo

3 Nguyễn Thị Hương

4 Chu Thị Sẻ

5 Lăng Viết Vang

6 Liễu Văn Toán

XII Xã Hợp Thành

1 Hoàng Thị Kiểm

2 Trần Thị Hải

3 Hoàng Thị Vần

4 Hoàng Thị Hiền

5 Phan Thị Minh

6 Hoàng Thị Thuận

7 Trần Văn Thắng

XIII Xã Tân Liên

1 Hoàng Văn Hành

2 Đinh Văn Kìn

3 Chu Văn Lằn

4 Hoàng Minh Chiến

5 Hoàng Văn Giang

6 Hoàng Văn Duy

7 Hoàng Thị Hương

XIV TT Đồng Đăng

1 Đào Đức Cường

2 Nguyễn Vàng Lộc  63
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3 Nông Kim Liên

4  Hà Đức Thiện

5 Nguyễn Thị Nhân

6 Lăng Văn Khầu

7 Phùng Đức Toàn

XV Xã Thạch Đạn 

1 Hứa Văn Cao

2 Chu Văn Nu

3 Đinh Văn Tiềm 

4 Đinh Văn Dáu

5 Triệu Viết Văn

6  Tô Văn Tạ

XVI Xã Thụy Hùng

1 Đinh Thị Chiêm 

2 Hà Viết Choỏng

3 Hoàng Thị Thuỷ

4 Nông Văn Đào

5 Chu Tiến Bộ

6 Hà Văn Tùng

7 Nông Văn Trọng 

8 Nông Văn Sài

9 Nghiêm Văn Bé

XVII Xã Xuất Lễ

1 Trần Văn Nhượng

2 Hoàng Văn Nhức

3 Hoàng Nhật Liêm

4 Lương Thị Giai

5 Lương Văn Mảo

6 Lương Minh Thành

7 Hoàng Văn Nam

8 Linh Văn Vạt

9 Tô Quang Tú 

10 Lý Văn Bàng

11 Linh Văn Tứ
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12 Nguyễn Văn Thần

13 Nông Văn Tâm

XVIII Xã Hồng Phong

1 Hoàng Văn Diện

2 Ngô Văn Trình

3 Lăng Văn Phát

4 Âu Văn Hương

5 Vy Văn Hào

6  Hà Văn Ước

7 Đồng Xuân Trưởng

XIX Xã Bảo Lâm

1 Nông Thị Sen

2 Hoàng Văn Bộ 

3 Nông Văn Chấn

4 Hoàng Văn Lâm

5 Hà Văn Cao

6 Hoàng Văn Tàn

7 Đoàn Văn Xuân

XX Xã Bình Trung

1  Tô Văn Thủy

2 Hoàng Văn Cường

3 Vương Thị Bền

4 Nông Ngọc Bích

5 Đinh Văn Dảu

6 Vy Văn Biên

7 Vi Văn Bách

8 Chu Văn Trồ

9 Hoàng Văn Váy

10 Vi Văn Vét

XXI Xã Gia Cát

1 Đặng Văn Giang

2 Đặng Ánh Hồng

3 Đinh Văn An

4 Hoàng Văn Quê
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5 Hoàng Minh Xương

6 Hoàng Văn Lài

7 Nông Văn Biển

8 Tô Thị Toàn

9 Hoàng Thị Điểm

10 Hà Văn Quang

XXII Xã Công Sơn

1 Triệu Trần Phiếu

2 Dương Trầm Liền

3 Triệu Chằn Qúi

4 Dương Trùng Chòi

5 Hoàng Phúc Sinh
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UỶ BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN CAO LỘC 

DANH SÁCH
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số : 609  /QĐ-UBND  ngày  05  tháng   3   năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc)

TT Huyện/Xã/Họ tên
người có uy tín

1 2

Tổng số
I Tân Thành

1 Ngô Văn Tác

2 Lương Văn Sét

3 Nguyễn Văn Nhân

4 Nông Văn Tèo

5 Hoàng Văn Trường

6 Triệu Xuân Nghính

7 Đặng Văn Tuyên

8 Hoàng Văn Tác

II Hòa Cư

1 Ngô Văn Bảo

2  Tô Triều Lương

3 Mã Văn Đại

4 Lý Văn Thành

5 Trần Văn Chớ

III Xuân Long

1 Lộc Văn Hai

2 Hoàng Văn Hòa

3 Lăng Văn Tiến

4 Vi Văn Giăng

5 Đàm Văn Bắc

IV Xã Mẫu Sơn

1 Đặng Tằng Sằn

2 Dương Trùng Lỷ

VI Xã Thanh Lòa

1 Đàm Văn Hinh

2 Hoàng Văn Chiến

3 Lương Văn Lùng

4 Hứa Văn Hà
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